
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

KÌ II NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành theo QĐ số 186 /QĐ-CĐSP ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định) 

STT Lớp Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Mức 

học 

bổng 

Số 

tháng 
Số tiền 

Ghi 

chú 

1 K44 Mầm non A NGUYỄN HUYỀN TRANG 21/02/2004 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000  
  

2 K44 Mầm non B NGUYỄN THỊ THOA 09/01/1995 
      

300.000  

          

5  

   

1.500.000    

3 K44 Mầm non B TRẦN THỊ HOA 10/12/2003 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000    

4 K44 Mầm non B TRẦN THỊ MƠ 18/02/2001 
      

300.000  

          

5  

   

1.500.000    

5 K45 Mầm non 1 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 28/10/2005 
      

300.000  

          

5  

   

1.500.000  
  

6 K45 Mầm non 2 TRẦN XUÂN MAI 06/04/2002 
      

300.000  

          

5  

   

1.500.000  
  

7 K45 Mầm non 1 NGUYỄN THỊ LÀ 20/04/2002 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000  
  

8 K45 Mầm non 1 LÊ THỊ MY 04/08/2003 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000  
  

9 K45 Mầm non 2 NGÔ THỊ TUYẾT MAI 26/02/2005 
      

260.000  

          

5  

   

1.300.000  
  

10 K45 Mầm non 2 NGUYỄN MINH ANH 05/09/2005 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000  
  

11 K45 Mầm non 2 ĐOÀN THỊ KHÁNH CHI 10/10/2005 
      

280.000  

          

5  

   

1.400.000  
  

12 
K45 Mầm non -

Tiếng Anh 1 
NGUYỄN THỊ YẾN 05/02/1993 

      

300.000  

          

5  

   

1.500.000  
  

13 
K45 Mầm non -

Tiếng Anh 1 
ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 08/05/2005 

      

300.000  

          

5  

   

1.500.000  
  

14 
K45 Mầm non -

Tiếng Anh 2 
TRẦN THỊ HƯỜNG 30/10/1999 

      

300.000  

          

5  

   

1.500.000  
  

15 
K45 Mầm non -

Tiếng Anh 2 
PHỦ KHÁNH HUYỀN 07/02/2005 

      

260.000  

          

5  

   

1.300.000  
  

    
Tổng số tiền 

      
 

21.500.000    

   
(Hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
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